
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III

Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 

1 067201350 3773020236 Nguyễn Phan Thiện Thuật 37CKX1 Cơ kỹ thuật

2 065200250 3854010040 Võ Xuân Đô N38COT1 Cơ kỹ thuật 

3 065200250 3654010062 Trần Hữu Khánh N36COT1 Cơ kỹ thuật 

4 065200250 3654010386 Trần Tấn Phúc N36COT1 Cơ kỹ thuật 

1 064200750 3542020060 Nguyễn Minh Thành 35VHDD1 Cơ lý thuyết

2 065200150 3755010068 Mai Ngọc Ẩn N37CXD1 Cơ lý thuyết

3 065200150 3755010042 Đoàn Tiến Dũng N37CXD1 Cơ lý thuyết

4 065200150 3755010088 Bùi Tấn Hùng N37CXD1 Cơ lý thuyết

5 065200150 3751010103 Phạm Đình Hưng N37CXD1 Cơ lý thuyết

6 065200150 3755010170 Trần Long N37CXD1 Cơ lý thuyết

7 065200150 3755010041 Lê Công Tấn Phát N37CXD1 Cơ lý thuyết

8 065200150 3755010166 Võ Chí Phương N37CXD1 Cơ lý thuyết

9 065200150 3755010079 Lê Hoài Thương N37CXD1 Cơ lý thuyết

10 L067200950 3710104170 Nguyễn Thành Long L37CCÐ1 Cơ lý thuyết

LỊCH THI LẦN 1 LỚP HỌC LẠI TRƯỜNG HỢP MỞ LỚP

KHÔNG THEO QUY ĐỊNH CHUNG (HK1 năm học 2016 - 2017) 

KHOA CƠ BẢN CƠ SỞ
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

1 067201550 3771041248 Nguyễn Khánh Dân 37CCD3 Cơ lý thuyết 2

2 067201550 3772050216 Võ Văn Giàu 37COT2 Cơ lý thuyết 2

3 067201550 3671030861 Nguyễn Ngọc Hiếu 36CXD4 Cơ lý thuyết 2

4 067201550 3771041264 Thái Đình Khang 37CCD4 Cơ lý thuyết 2

5 067201550 3772051167 Trần Nguyễn Đình Khánh 37COT6 Cơ lý thuyết 2

6 067201550 3671041989 Lưu Công Nghĩa 36CCÐ2 Cơ lý thuyết 2

7 067201550 3671041966 Đặng Trọng Quân 36CCÐ3 Cơ lý thuyết 2

8 067201550 3772050529 Lê Thanh Tài 37COT4 Cơ lý thuyết 2

9 067201550 3772050095 Lê Nguyễn Anh Tuấn 37COT1 Cơ lý thuyết 2

10 067201550 3771041393 Huỳnh Khương Hữu Trung 37CCD3 Cơ lý thuyết 2

1 067101050 3771010460 Trần Thanh Duy 37CVT1 Xác suất thống kê

2 067101050 3772010354 Phạm Thanh Hải 37CTN1 Xác suất thống kê

3 067101050 3773020602 Nguyễn Thị Thu Hớn 37CKX2 Xác suất thống kê

4 067101050 3771010733 Nguyễn Thị Thanh Huệ 37CQT2 Xác suất thống kê

5 067101050 3771010613 Võ Thị Trúc Huyền 37CQT2 Xác suất thống kê

6 067101050 3771010380 Huỳnh Bảo Hưng 37CQT1 Xác suất thống kê

7 067101050 3771010942 Nguyễn Thị Tuyết Hường 37CQT2 Xác suất thống kê

8 067101050 3773020576 Nguyễn Thành Lân 37CKX2 Xác suất thống kê

9 067101050 3771011366 Nguyễn Vĩnh Lộc 37CVT1 Xác suất thống kê

10 067101050 3773020724 Nguyễn Mộng Minh 37CKX3 Xác suất thống kê

11 067101050 3572031735 Trần Doãn Phú 35CVT1 Xác suất thống kê

12 067101050 3772020300 Nguyễn Văn Phương 37CTH1 Xác suất thống kê

Chủ nhật 7g30 11/12/2016 B.401

Chủ nhật 7g30 11/12/2016 B.401
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

13 067101050 3771011356 Trịnh Hoàng Quân 37CQT1 Xác suất thống kê

14 067101050 3771010895 Nguyễn Sang 37CVT1 Xác suất thống kê

15 067101050 3773020004 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 37CKX1 Xác suất thống kê

16 067101050 3572031797 Lê Quốc Tín 35CVT1 Xác suất thống kê

17 067101050 3771011329 Phạm Văn Thành 37CVT1 Xác suất thống kê

18 067101050 3773020236 Nguyễn Phan Thiện Thuật 37CKX1 Xác suất thống kê

19 067101050 3771011135 Võ Tấn Trọng 37CQT1 Xác suất thống kê

1 067200150 3771020647 Huỳnh Công Danh 37CXD5 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

2 067200150 3771041248 Nguyễn Khánh Dân 37CCD3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

3 067200150 3772050424 Vũ Trọng Hà 37COT3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

4 067200150 3772050759 Lê Hữu Hiệp 37COT5 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

5 067200150 3771041264 Thái Đình Khang 37CCD4 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

6 067200150 3772051167 Trần Nguyễn Đình Khánh 37COT6 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

7 067200150 3771041142 Phạm Nhựt Lâm 37CCD1 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

8 067200150 3772050653 Phạm Ngọc Tân 37CLC-CK Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

9 067200150 3671030774 Nguyễn Đức Toàn 36CXD4 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

10 067200150 3772050742 Nguyễn Thanh Tùng 37CLC-CK Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

11 067200150 3771040278 Nguyễn Thành Thoại 37CCD2 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

12 067200150 3771041297 Triệu Thị Yến 37CCD4 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

13 067200150 3771040557 Phạm Đức Vinh 37CCD3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản

Chủ nhật 9g30 11/12/2016 A.201
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

1 067210350 3773020318 Bùi Hải Châu 37CKX1 Hình họa – Vẽ kỹ thuật (KX)

2 067210350 3773020725 Tống Đức Hoàng 37CKX3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật (KX)

3 067210350 3773020897 Hồ Thị Ngọc Lý 37CKX3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật (KX)

4 067210350 3673020293 Võ Thành Tài 36CKX1 Hình họa – Vẽ kỹ thuật (KX)

1 064200850 3845010036 Nguyễn Hoàng Quốc Lân 38XD1 Vẽ Kỹ thuật (CT)

2 064200850 3542020060 Nguyễn Minh Thành 35VHDD1 Vẽ Kỹ thuật (CT)

3 065200350 3755010068 Mai Ngọc Ẩn N37CXD1 Vẽ kỹ thuật (CT)

4 065200350 3755010042 Đoàn Tiến Dũng N37CXD1 Vẽ kỹ thuật (CT)

5 065200350 3651010326 Lê Trường Giang N36CCĐ1 Vẽ kỹ thuật (CT)

6 065200350 3751010103 Phạm Đình Hưng N37CXD1 Vẽ kỹ thuật (CT)

7 065200350 3755010034 Dương Văn Một N37CXD1 Vẽ kỹ thuật (CT)

8 065200350 3755010079 Lê Hoài Thương N37CXD1 Vẽ kỹ thuật (CT)

1 067101750 3771040412 Võ Minh Chánh 37CCD2 Vật lý đại cương 2

2 067101750 3771040778 Kiều Đình Dũng 37CCD4 Vật lý đại cương 2

3 067101750 3771041003 Triệu Văn Hậu 37CCD4 Vật lý đại cương 2

4 067101750 3771040948 Nguyễn Hồng Khanh 37CCD2 Vật lý đại cương 2

5 067101750 3671040934 Dương Thanh Minh 36CCÐ3 Vật lý đại cương 2

6 067101750 3771040894 Nguyễn Hồng Sang 37CCD4 Vật lý đại cương 2

7 067101750 3771020955 Nguyễn Hoài Thương 37CXD7 Vật lý đại cương 2

8 067101750 3771041297 Triệu Thị Yến 37CCD4 Vật lý đại cương 2

9 067100250 3574011299 Nguyễn Đức Thịnh 35COT1 Vật lý đại cương 

Chủ nhật 13g30 11/12/2016 A.201

11/12/2016 A.201

Chủ nhật 13g30 11/12/2016 A.201

Chủ nhật 9g30
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

1 067100150 3671040754 Vũ Xuân An 36CCÐ3 Toán ứng dụng 1

2 067100150 3771040763 Lê Việt Anh 37CCD3 Toán ứng dụng 1

3 067100150 3771022041 Nguyễn Huỳnh Tam Cang 37CXD3 Toán ứng dụng 1

4 067100150 3772051108 Quách Thuận Cảnh 37COT7 Toán ứng dụng 1

5 067100150 3771020365 Dương Minh Cường 37CXD3 Toán ứng dụng 1

6 067100150 3771020647 Huỳnh Công Danh 37CXD5 Toán ứng dụng 1

7 067100150 3771041248 Nguyễn Khánh Dân 37CCD3 Toán ứng dụng 1

8 067100150 3771040281 Trần Văn Hải 37CCD2 Toán ứng dụng 1

9 067100150 3771041003 Triệu Văn Hậu 37CCD4 Toán ứng dụng 1

10 067100150 3671041475 Nguyễn Trung Hiếu 36CCÐ4 Toán ứng dụng 1

11 067100150 3772050759 Lê Hữu Hiệp 37COT5 Toán ứng dụng 1

12 067100150 3771040003 Lê Gia Huy 37CCD1 Toán ứng dụng 1

13 067100150 3771020356 Nguyễn Kiều Hưng 37CXD3 Toán ứng dụng 1

14 067100150 3671040178 Nguyễn Trung Kiên 36CCÐ1 Toán ứng dụng 1

15 067100150 3771041264 Thái Đình Khang 37CCD4 Toán ứng dụng 1

16 067100150 3671041989 Lưu Công Nghĩa 36CCÐ2 Toán ứng dụng 1

17 067100150 3772050880 Phan Thanh Phú 37COT6 Toán ứng dụng 1

18 067100150 3772050179 Phan Minh Quốc 37CLC-CK Toán ứng dụng 1

19 067100150 3771040894 Nguyễn Hồng Sang 37CCD4 Toán ứng dụng 1

20 067100150 3771040097 Nguyễn Thanh Tuấn 37CCD1 Toán ứng dụng 1

21 067100150 3772050742 Nguyễn Thanh Tùng 37CLC-CK Toán ứng dụng 1

22 067100150 3771020955 Nguyễn Hoài Thương 37CXD7 Toán ứng dụng 1

23 067100150 3771041393 Huỳnh Khương Hữu Trung 37CCD3 Toán ứng dụng 1

24 067100150 3771041297 Triệu Thị Yến 37CCD4 Toán ứng dụng 1

Thứ bảy 7g30 17/12/2016 A.201
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

1 067200250 3771040406 Nguyễn Đức Anh 37CCD2 Vẽ kỹ thuật công trình

2 067200250 3771040003 Lê Gia Huy 37CCD1 Vẽ kỹ thuật công trình

3 067200250 3771041142 Phạm Nhựt Lâm 37CCD1 Vẽ kỹ thuật công trình

1 067200850 3771022041 Nguyễn Huỳnh Tam Cang 37CXD3 Vẽ kỹ thuật xây dựng

2 067200850 3771020365 Dương Minh Cường 37CXD3 Vẽ kỹ thuật xây dựng

3 067200850 3771020647 Huỳnh Công Danh 37CXD5 Vẽ kỹ thuật xây dựng

4 067200850 3771020414 Nguyễn Khắc Hoàng 37CXD3 Vẽ kỹ thuật xây dựng

5 067200850 3671030157 Lê Quang Huy 36CXD1 Vẽ kỹ thuật xây dựng

6 067200850 3771020356 Nguyễn Kiều Hưng 37CXD3 Vẽ kỹ thuật xây dựng

7 067200850 3771020397 Phan Công Lý 37CXD3 Vẽ kỹ thuật xây dựng

8 067200850 3771020032 Trần Hồng Tím 37CXD1 Vẽ kỹ thuật xây dựng

1 067100250 3574011299 Nguyễn Đức Thịnh 35COT1 Vật lý đại cương 

2 067101650 3771022041 Nguyễn Huỳnh Tam Cang 37CXD3 Vật lý đại cương 1

3 067101650 3771020647 Huỳnh Công Danh 37CXD5 Vật lý đại cương 1

4 067101650 3772050424 Vũ Trọng Hà 37COT3 Vật lý đại cương 1

5 067101650 3772050759 Lê Hữu Hiệp 37COT5 Vật lý đại cương 1

6 067101650 3772050385 Dương Văn Hoàng 37COT3 Vật lý đại cương 1

7 067101650 3771020356 Nguyễn Kiều Hưng 37CXD3 Vật lý đại cương 1

8 067101650 3771020746 Võ Quyền Linh 37CXD6 Vật lý đại cương 1

9 067101650 3772050326 Nguyễn Xuân Mạnh 37CLC-CK Vật lý đại cương 1

10 067101650 3671031471 Bùi Văn Quang 36CXD7 Vật lý đại cương 1

Thứ bảy 9g30 17/12/2016 A.201

Thứ bảy 13g30 17/12/2016 A.201

Thứ bảy 9g30 17/12/2016 A.201
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

11 067101650 3772050655 Võ Đình Quỳnh 37COT4 Vật lý đại cương 1

12 067101650 3772050458 Nguyễn Trường Sinh 37COT3 Vật lý đại cương 1

13 067101650 3771020955 Nguyễn Hoài Thương 37CXD7 Vật lý đại cương 1

14 067101650 3771040557 Phạm Đức Vinh 37CCD3 Vật lý đại cương 1

15 067101650 3771041297 Triệu Thị Yến 37CCD4 Vật lý đại cương 1

1 067100750 3771022041 Nguyễn Huỳnh Tam Cang 37CXD3 Quy hoạch tuyến tính

2 067100750 3771020537 Nguyễn Thanh Công 37CCD4 Quy hoạch tuyến tính

3 067100750 3771041248 Nguyễn Khánh Dân 37CCD3 Quy hoạch tuyến tính

4 067100750 3771040003 Lê Gia Huy 37CCD1 Quy hoạch tuyến tính

5 067100750 3771050568 Nguyễn Thái Linh 37CCD2 Quy hoạch tuyến tính

6 067100750 3771040770 Đạt Huỳnh Nghĩa 37CCD4 Quy hoạch tuyến tính

7 067100750 3671041989 Lưu Công Nghĩa 36CCÐ2 Quy hoạch tuyến tính

8 067100750 3771020816 Nguyễn Thế Phong 37CLC-DD Quy hoạch tuyến tính

9 067100750 3772051139 Đoàn Duy Phương 37COT1 Quy hoạch tuyến tính

10 067100750 3772050179 Phan Minh Quốc 37CLC-CK Quy hoạch tuyến tính

11 067100750 3771040894 Nguyễn Hồng Sang 37CCD4 Quy hoạch tuyến tính

12 067100750 3671030774 Nguyễn Đức Toàn 36CXD4 Quy hoạch tuyến tính

13 067100750 3771040475 Nguyễn Thanh Từng 37CLC-CD Quy hoạch tuyến tính

14 067100750 3574011299 Nguyễn Đức Thịnh 35COT1 Quy hoạch tuyến tính

15 067100750 3771040588 Nguyễn Hữu Thức 37CCD3 Quy hoạch tuyến tính

16 067100750 3771041297 Triệu Thị Yến 37CCD4 Quy hoạch tuyến tính

18/12/2016 A.201Chủ nhật 7g30
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Thứ Giờ thi Ngày thi  Phòng thi 
TT LỚP HP

Thời gian, địa điểm thi 
HỌMÃ SV LỚP SV HỌC PHẦNTÊN SV

1 067100450 3771020365 Dương Minh Cường 37CXD3 Hóa học đại cương 

2 067100450 3771040795 Đậu Văn Chiến 37CCD4 Hóa học đại cương 

3 067100450 3771020101 Nguyễn Hữu Hiền 37CXD1 Hóa học đại cương 

4 067100450 3671030786 Lê Xuân Hiếu 36CXD4 Hóa học đại cương 

5 067100450 3671031611 Lâm Văn Huy 36CXD2 Hóa học đại cương 

6 067100450 3771040948 Nguyễn Hồng Khanh 37CCD2 Hóa học đại cương 

7 067100450 3772051167 Trần Nguyễn Đình Khánh 37COT6 Hóa học đại cương 

8 067100450 3772051339 Nguyễn Văn Mạnh 37COT5 Hóa học đại cương 

9 067100450 3671041989 Lưu Công Nghĩa 36CCÐ2 Hóa học đại cương 

10 067100450 3772051139 Đoàn Duy Phương 37COT1 Hóa học đại cương 

11 067100450 3771020032 Trần Hồng Tím 37CXD1 Hóa học đại cương 

12 067100450 3771020340 Trần Tuấn 37CXD3 Hóa học đại cương 

13 067100450 3771040278 Nguyễn Thành Thoại 37CCD2 Hóa học đại cương 

14 067100450 3771020955 Nguyễn Hoài Thương 37CXD7 Hóa học đại cương 

15 067100450 3771041034 Bùi Di Thức 37CCD4 Hóa học đại cương 

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 11 năm 2016

BGH DUYỆT PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ BẢN CƠ SỞ

Chủ nhật 9g30 18/12/2016 A.201

Trần Thị Liên
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